	KBNN:  <<Mã Kho bạc>> - <<Tên Kho Bạc>>
	Mẫu S2-01/KB
Ngày lập:.......................




SỔ CÁI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN







            Tài khoản: ........................................................

Từ ngày:………..……… đến ngày…...…………..
       Mã ngoại  tệ :.................................................................

	Ngày phát sinh
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có
	Dư  cuối  kỳ

	
	
	
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Số dư  đầu  kỳ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng phát sinh
	
	
	
	

	Luỹ  kế  năm
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	


	Kế toán
	Kế toán trưởng


	KBNN:  <<Mã Kho bạc>> - <<Tên Kho Bạc>>
	Mẫu S2-02/KB
Ngày lập:.......................




SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 






            Tài khoản: ........................................................

Từ ngày:………..……… đến ngày…...…………..
       Mã ngoại  tệ :.................................................................

	STT
	Ngày ghi sổ
	Số

bút toán
	Số 

chứng từ
	Tài khoản đối ứng

(12 đoạn mã)
	Phát sinh Nợ
	Phát sinh Có

	
	
	
	
	
	N.Tệ
	VNĐ
	N.Tệ
	VNĐ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng phát sinh
	
	
	
	
	
	
	

	Luỹ kế năm
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối
	
	
	
	
	
	
	


	Kế toán
	Kế toán trưởng


	KBNN:  <<Mã Kho bạc>> - <<Tên Kho Bạc>>
	Mẫu S2-03/KB
Ngày lập:.......................




BẢNG KÊ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC







Tài khoản: ........................................................

Từ ngày:………..……… đến ngày…...…………..
       Mã ngoại  tệ :.................................................................

	STT
	Ngày ghi sổ
	Số
bút toán
	Ngày
chứng từ
	Số

chứng từ
	Tài khoản
	KHTK (T/C các khoản thu)
	Thu
	Giảm thu
	Chia ra các cấp ngân sách

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	
	
	
	
	
	
	
	Ntệ
	VNĐ
	Ntệ
	VNĐ
	Ntệ
	VNĐ
	Ntệ
	VNĐ
	Ntệ
	VNĐ
	Ntệ
	VNĐ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng phat sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Kế toán
	Kế toán trưởng


	KBNN:  <Mã KBNN>- <Tên kho bạc>                                                                                                                                                                                        
	Mẫu S2-04/KB
Ngày lập:.......................


SỔ TỔNG HỢP THEO DÕI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Tài khoản...............................................................
Từ ngày:……………...… đến ngày…...……..….

	STT
	Số bút toán
	Tài khoàn
	Tên đơn vị QH với NS
	Loại dự toán
	Số tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng 01
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng 02
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng 99
	

	Tổng cộng
	


	Kế toán
	Kế toán trưởng


	KBNN:  

Mã KBNN:………..                                                                                                                                                                                                        
	Mẫu S2-05/KB
Ngày lập:.......................


SỔ CHI TIẾT THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH




Tài khoản........................................

Từ ngày:..................................…...… đến ngày…...……..…............
	STT
	Ngày ghi sổ
	Số

bút toán
	Ngày

chứng từ
	Số

chứng từ
	Loại dự toán
	Tài khoản
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	Nhập
	Xuất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số dư dầu kỳ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng phát sinh
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế năm
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	


	Kế toán
	Kế toán trưởng


	KBNN:  

Mã KBNN:………..                                                                                                                                                                                                       
	Mẫu S2-06/KB
Ngày lập:.......................




LIỆT KÊ CHỨNG TỪ
  Tài khoản: ........................................................

        Từ ngày:………..……… đến ngày…...…………..
      






Mã ngoại  tệ :.................................................................







Loại chứng từ :..............................................................








Mã Nhân viên lập bút toán:.................................................................

	STT
	Ngày ghi sổ
	Số
bút toán
	Ngày
chứng từ
	Số 

chứng từ
	Mã Ngoại tệ
	Loại chứng từ
	Tài khoản

(12 đoạn mã COA)
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chứng  từ
	
	
	
	
	
	
	


	Kế toán
	Kế toán trưởng
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199

